
















STT No.

Mã CK 
(Securiti

es 
symbol)

Họ tên 
Name of organizati on/individual

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 
Securities 
trading 

Chức vụ tại công ty (nếu có) 
Position at the company (if any)

Mối quan đối với công ty/người nội 
bộ

Relationship with the 
company/internal person

Loại hình giấy NSH 
(CMND/passport/Giấ

y DKKD)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH No.*, 
date of issue, 
place of issue

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
Address

 Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan Time of 
starting to be 

affiliated person

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan Time of 
ending to be 

affiliated person

Lý do Reasons Ghi chú

I VEERAPONG SAWATYANON Chủ tịch HDQT Passport AA7592516 1/2/2017 Thái Lan
157/3 đường Suksawad, phường 

Paklongbangbakod, quận 
Prasamuthjedi, tỉnh Samuthprakarn, 

                      1,066,666 3.9% Bổ nhiệm

1 Công ty CP Siam Holdings VN 085F806542 Tổ chức có liên quan Giấy DKKD 52043000078 18/7/2008 Long An
Lô A117, KCN Thái Hòa, Xã Đức 

Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long 
An

       17.902.909 65,4%

2 Pratip Sawatyanon 085F806542 Cố vấn kỹ thuật máy móc Cha Passport AA1862796 29/04/2013 Thái Lan
157/3 đường Suksawad, phường 

Paklongbangbakod, quận 
Prasamuthjedi, tỉnh Samuthprakarn, 

585.712 2,14%

3 Anakpat Sawatyanon Mẹ Passport AA4212215 19/11/2014 Thái Lan
157/3 đường Suksawad, phường 

Paklongbangbakod, quận 
Prasamuthjedi, tỉnh Samuthprakarn, 

4 Itthapat Sawatyanon 011FIB6723 Thành viên HDQT kiêm cố vấn kỹ 
thuật sản xuất Em Passport AA2277028 1/10/2013 Thái Lan

89/1 RAMA2 RD, KHOK KRABUE, 
A. MUEANG, SAMUT SAIGON, 

74000, THAILAND
         1.256.666 4,59%

5 Kanokthip Sawatyanon Em vợ Passport AA1185883 19/07/2013 Thái Lan 89/1 M2 Rama2 Rd. Kongkrabue 
A.Muang Samutsakorn Thailand 13.333 0,05%

6 Walanlak Sawatyanon 011FIB7699 Em Passport AA6343345 15/03/2016 Thái Lan
189 Puthabucha Road, Bangmod, 

Jomthong District, Bangkok, 10150 
Thailand

52 0,19%

7 Vimuttiratna Sawatyanon 011FIB6723 Em Passport AA5952704 22/12/2015 Thái Lan
157/3 đường Suksawad, phường 

Paklongbangbakod, quận 
Prasamuthjedi, tỉnh Samuthprakarn, 

87.53 0,31%

8 Palinrach Komolrochanaporn 011FIB9719 Em Passport AA1385872 18/4/2013 Thái Lan 88/12 Lasalle-Bearing Road Bangna 
Bangkok Thailand 72 0,26%

9 Ngô Từ Đông Khanh Thành viên HDQT kiêm  Tổng Giám 
Đốc Vợ Passport C2092984 27/07/2016 Cục QL 

XNC
455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM 26 0,0001%

10 Sawatyanon Pemica Con Passport AB3271507 25/04/2019 Thái Lan 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM

11 Sawatyanon Kitpipat Ngo Con Passport AB3271461 25/04/2019 Thái Lan 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM

12 Công ty CP VFD Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101828391 12/8/2016 Long An Lô A117, đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

13 Công ty CP VFI Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101828391 12/8/2016 Long An
Lô A117, đường số 3, Khu công 

nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 
Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

14 Công ty TNHH TM DV  Du lịch và 
Quảng cáo Đông Dương Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 309729912 15/01/2010 TPHCM

Lầu 10- Tòa nhà PDD, 162 Pasteur, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

15 Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1100590604 9/6/2003 Long An ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện 
Đức Hoà, Long An

16 Công ty CP Nông nghiệp Sinh thái Siam Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101314043 1/10/2010 Long An
B205-206, Đường số 4, KCN Thái 
Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức 

Hoà, Tỉnh Long An

17 Công ty TNHH TM&DV Siam 
Brothers VN Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 315898154 13/09/2019 TPHCM

Lầu 10 - 162 Pasteur, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh
18 Siam Brothers Net Company LTD Tổ chức có liên quam Giấy DKKD Thái Lan

43 Thai CC Tower, South Sathorn 
RD, Yannawa, Sathorn Dist., 

Bangkok 10120, Thailand
Không cung cấp

19 Công ty TNHH TM&DV Siam Solar 
VN Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101956178 28/07/2020 Long An Long An

20 CÔNG TY TNHH VFD SOLAR VIỆT 
NAM Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101958792 18/08/2020 Long An

Lô A117, Đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

Huyện Đức Hoà, Long An
21 CÔNG TY TNHH VFI SOLAR VIỆT 

NAM Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101958785 18/08/2020 Long An Lô A117, Đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

22 Nguyễn Thị Loan Mẹ vợ CMND 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM Không cung cấp 

23 Ngô Quang Việt Cha vợ CMND 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM Không cung cấp 

II Ithapat Sawatyanon

1 Pratip Sawatyanon 085F806542 Cố vấn kỹ thuật máy móc Cha Passport AA1862796 29/04/2013 Thái Lan 157/3 đường Suksawad, phường 
Paklongbangbakod, quận 585.712 2,14%

2 Anakpat Sawatyanon Mẹ Passport AA4212215 19/11/2014 Thái Lan 157/3 đường Suksawad, phường 
Paklongbangbakod, quận 

3 Veerapong Sawatyanon 011FIA7821 Chủ tịch HDQT Anh Passport AA7592516 2/1/2017 Thái Lan 157/3 đường Suksawad, phường 
Paklongbangbakod, quận          1.066.666 3,90%

4 Kanokthip Sawatyanon Vợ Passport AA1185883 19/07/2013 Thái Lan 89/1 M2 Rama2 Rd. Kongkrabue 
A.Muang Samutsakorn Thailand 13.333 0,05%

5 Walanlak Sawatyanon 011FIB7699 Em Passport AA6343345 15/03/2016 Thái Lan 189 Puthabucha Road, Bangmod, 
Jomthong District, Bangkok, 10150 52 0,19%

6 Vimuttiratna Sawatyanon 011FIB6723 Em Passport AA5952704 22/12/2015 Thái Lan 157/3 đường Suksawad, phường 
Paklongbangbakod, quận 87.53 0,31%

7 Palinrach Komolrochanaporn 011FIB9719 Em Passport AA1385872 18/4/2013 Thái Lan 88/12 Lasalle-Bearing Road Bangna 
Bangkok Thailand 72 0,26%

8 Patsaran Sawatyanon Con 157/3 đường Suksawad, phường 
Paklongbangbakod, quận Còn nhỏ

9 Phairoj Rojthinnakorn Cha vợ Passport AB3825916 23/07/2019 Thái Lan 89/1 M.2 Rama2 Road, Kokgrabue, 
A.Muang, Sa,mutsakorn 74000 

10 Orarat Rojthinnakorn Mẹ vợ Passport AB3825941 24/07/2019 Thái Lan 89/1 M.2 Rama2 Road, Kokgrabue, 
A.Muang, Sa,mutsakorn 74000 

11 Công ty CP Siam Holdings VN 085F806542 Tổ chức có liên quan Giấy DKKD 52043000078 18/7/2008 Long An Lô A117, KCN Thái Hòa, Xã Đức 
Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long        17.902.909 65,4%

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



12 Công ty CP VFD Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101828391 12/8/2016 Long An Lô A117, đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

13 Công ty CP VFI Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101828391 12/8/2016 Long An Lô A117, đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

14 Công ty TNHH TM DV  Du lịch và 
Quảng cáo Đông Dương Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 309729912 15/01/2010 TPHCM Lầu 10- Tòa nhà PDD, 162 Pasteur, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
15 Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1100590604 9/6/2003 Long An ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện 

Đức Hoà, Long An
16 Công ty CP Nông nghiệp Sinh thái Siam Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101314043 1/10/2010 Long An B205-206, Đường số 4, KCN Thái 

Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức 
17 Công ty TNHH TM&DV Siam 

Brothers VN Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 315898154 13/09/2019 TPHCM Lầu 10 - 162 Pasteur, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

18 Siam Brothers Net Company LTD Tổ chức có liên quam Giấy DKKD Thái Lan 43 Thai CC Tower, South Sathorn 
RD, Yannawa, Sathorn Dist., Không cung cấp

19 Công ty TNHH TM&DV Siam Solar 
VN Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101956178 28/07/2020 Long An Long An

20 CÔNG TY TNHH VFD SOLAR VIỆT 
NAM Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101958792 18/08/2020 Long An Lô A117, Đường số 3, Khu công 

nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 
21 CÔNG TY TNHH VFI SOLAR VIỆT 

NAM  Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101958785 18/08/2020 Long An Lô A117, Đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

22 Ngô Từ Đông Khanh Thành viên HDQT kiêm Tổng giám 
đốc Chị dâu Passport C2092984 27/07/2016 Cục QL 

XNC
455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM 26 0,0001%

III Huỳnh Tiến Việt Thành viên HDQT kiêm Trưởng 
phòng QA CMND 024687232 5/2/2007 TPHCM 54/31 BÙI QUANG LÀ, P12, Q GÒ 

VẤP, HCM                            46,613 0.1703%

1 Huỳnh Ôn Cha CMND 54/31 Bùi Quang Là, P.12, Gò Vấp, 
TPHCM

2 Nguyễn Thị Hoàng Trang Vợ CMND 25273135 17/03/2010 HCM 54/31 Bùi Quang Là, P.12, Gò Vấp, 
TPHCM

3 Huỳnh Bảo Minh Châu Con CMND 25874595 15/10/2015 HCM 54/31 Bùi Quang Là, P.12, Gò Vấp, 
TPHCM

4 Huỳnh Nhật Huy Con CMND 54/31 Bùi Quang Là, P.12, Gò Vấp, 
TPHCM Còn nhỏ

5 Huỳnh Thanh Hương Chị CMND 51163000026 4/5/2016 QLCT QG

6 Huỳnh Quang Cường Anh CMND 204780822 16/11/2007 HCM

7 Huỳnh Tiến Nam Em CMND 225056975 26/03/2011 Khánh Hòa

8 Hồ thị Mỹ Hạnh Chị dâu CMND 22636773 30/09/2011 TP HCM

9 Trần  Văn Minh Anh rể CMND 225000723 7/9/2017 Khánh hòa

IV Lê Trần Anh Tuấn Thành viên HDQT kiêm trưởng 
phòng R&D CMND 024687233 5/2/2007 TPHCM 75/3/10 KP1, đường Lê Văn Khương, 

P. Thới An TP HCM                            43,920 0.1605%

1 Trịnh Thị Thu Thủy Vợ CMND 22913332 24/08/2012 HCM 75/3/10 KP1, Đường Lê Văn Khương, 
P. Thới An, Quận 12, Tp. HCM

2 Lê  Xuân Hưng Con CMND 79201012035 6/7/2016 Cục trưởng 
cục cảnh sát 

75/3/10 KP1, Đường Lê Văn Khương, 
P. Thới An, Quận 12, Tp. HCM

3 Lê Trần Bích Ngọc Chị CMND 220867119 8/9/2010 Khánh Hòa Thôn Tha Mang, Ba cụm Bắc, khánh 
sơn, khánh hòa

4 Nguyễn Văn Thu Anh rể CMND 220820105 28/05/2018 Khánh Hòa Thôn Tha Mang, Ba cụm Bắc, khánh 
sơn, khánh hòa

5 Phạm Thị Bao Mẹ Vợ CMND 21502310 5/10/2015 Hồ chị Minh 91/1 khu phố 2, phường tân thới hiệp, 
quận 12. hcm

6 Trịnh Văn Long Cha vợ CMND 21502311 22/12/2011 Hồ chị Minh 91/1 khu phố 2, phường tân thới hiệp, 
quận 12. hcm

7 Lê Trần Bích Thủy Chị CMND 225396807 19/04/2006 Khánh Hòa Thanh Minh 2, Diên Lạc, Diên 
Khánh, Khánh Hòa

8 Trần Văn Hiệp Anh rể CMND 225220270 23/09/2016 Khánh Hòa Thanh Minh 2, Diên Lạc, Diên 
Khánh, Khánh Hòa

V Lê Phụng Hào Thành viên HDQT 021575701 6/1/2012 TPHCM 15 D1 KBT Thảo Nguyên Sài Gòn, 
P.Long Thạnh Mỹ, Q.9 TPHCM                            14,282 0.0522%

1 Lê Phụng Đinh Cha 020351694 HCM

2 Trần Thị Chắc Mẹ 020059937 HCM

3 Lê Trần Chinh Em 022579227 HCM

4 Lê Trần Thắng Em 022010671 HCM

5 Lê Thị An Bình Em 022635306 HCM

6 Lê Thị Hương Bình Em 022762016 HCM

7 Lê Thị Bạch Tuyết Vợ 020600391 HCM 15 D1 KBT Thảo Nguyên Sài Gòn, P. 
Long Thạnh Mỹ, Q.9, TPHCM

8 Lê Nhật Anh Con 079088002741 HCM 15 D1 KBT Thảo Nguyên Sài Gòn, P. 
Long Thạnh Mỹ, Q.9, TPHCM

9 Lê Bảo Hoàng Con 024942141 HCM 15 D1 KBT Thảo Nguyên Sài Gòn, P. 
Long Thạnh Mỹ, Q.9, TPHCM

VI Phan Lê Thành Long Thành viên HĐQT độc lập CCCD 1079025356 8/8/2019
Cục Cảnh 
sát quản lý 

Tulip 5-18, Vinhomes Riverside 
Harmony, phường Việt Hưng, quận                                   -   0 26/04/2021 Bổ nhiệm

1 Nguyễn Thị Thanh Hảo Vợ CMND 12774428 19/11/2011 CA Hà Nội Tulip 5-18, Vinhomes Riverside 
Harmony, phường Việt Hưng, quận 0 0

2 Phan Thành Đức Con Passport B8032501 17/06/2013 Cục QLXNC Tulip 5-18, Vinhomes Riverside 
Harmony, phường Việt Hưng, quận 0 0

3 Phan Bình Minh Con Passport B6026750 2/5/2018 Cục QLXNC Tulip 5-18, Vinhomes Riverside 
Harmony, phường Việt Hưng, quận 0 0

4 Phan Văn Chính Bố đẻ Passport Tulip 5-18, Vinhomes Riverside 
Harmony, phường Việt Hưng, quận 0 0

5 Lê Thị Vân Mẹ đẻ Quốc tịch Mỹ San Jose, CA, USA 

6 Nguyễn Văn Hiệu Bố vợ Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên 0 0

7 Lê Thị Huệ Mẹ vợ Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên 0 0

8 Phan Lê Duy Khánh Em trai Quốc tịch Mỹ San Jose, CA, USA 0 0

9 Cao Thuỳ Trang Em dâu Quốc tịch Mỹ San Jose, CA, USA 0 0

10 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt Công ty sở hữu vốn và quản lý Giấy ĐKKD 200511555 8/1/2003
Sở KHĐT 

Hà Nội 
Tầng 12, tòa nhà số 167, phố Bùi Thị 
Xuân, phường Bùi Thị Xuân, Quận 0 0



11 Công ty TNHH OIA Global Việt Nam Công ty sở hữu vốn  Giấy ĐKKD 303568708 18/11/2011
Sở KHĐT 
TPHCM 

Số 138-142, Đường Hai Bà Trưng, 
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 0 0

12 TVB Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt Người nội bộ là Thành viên HĐQT Giấy ĐKKD 102124558 20/8/2010 
Sở KHĐT 

Hà Nội
Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 0 0

13 Công ty Cổ phần Đầu tư AFA Capital Công ty sở hữu vốn  Giấy ĐKKD 109476005 29/12/2020
Sở KHĐT 

Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà GP Invest, số 170 
Đường La Thành, Phường Ô Chợ 0 0

14
Công ty TNHH Tư vấn AFA Research 

& Education Công ty sở hữu vốn  Giấy ĐKKD 103824898 18-05-2009
Sở KHĐT 

Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà GP Invest, số 170 
Đường La Thành, Phường Ô Chợ 0 0

15
Công ty TNHH DNXH Cộng đồng Cố 

vấn Tài chính Việt Nam Công ty sở hữu vốn  Giấy ĐKKD 109527771 19/02/2021
Sở KHĐT 

Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà GP Invest, số 170 
Đường La Thành, Phường Ô Chợ 0 0

VII Ngô Từ Đông Khanh Thành viên HDQT kiêm Tổng giám 
đốc Giấy DKKD 1101958792 18/08/2020 Long An

Lô A117, Đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

Huyện Đức Hoà, Long An
0 0.0000% 4/10/2017 Bổ nhiệm

1 Nguyễn Thị Loan Mẹ CMND

2 Ngô Quang Việt Cha CMND

3 Veerapong Sawatyanon Chủ tịch HĐQT Chồng CMND AA3540970 7/8/2014 Bangkok
157/3 đường Suksawad, phường 

Paklongbangbakod, quận 
Prasamuthjedi, tỉnh Samuthprakarn, 

4 Kitpipat Ngo Sawatyanon Con CMND AA4157648 19/11/2014 Bangkok 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM

5 Pemica Sawatyanon Con CMND AA5967523 6/1/2016 Bangkok 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM

6 Ngô Trường Nam Khanh Nhân viên Anh CMND 22852838 23/05/2008 HCM 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM

7 Ngô Từ Ý Khanh Nhân viên Chị CMND 79177002077 2/8/2016 HCM 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM

8 Ngô Từ Nhã Khanh Nhân viên Em CMND 23915266 9/11/2010 HCM 455 Huỳnh Văn Bánh, P13, Quận Phú 
Nhuận, TP. HCM

9 Phan Thị Lê Chị dâu CMND 23537686 4/11/2014 HCM 391/37 Huỳnh Tấn Phát, KP2, P Tân 
Thuận Đông, Q7, TPHCM

10 Công ty CP Siam Holdings VN 085F806542 Tổ chức có liên quan Giấy DKKD 52043000078 18/7/2008 Long An
Lô A117, KCN Thái Hòa, Xã Đức 

Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long 
An

       17.902.909 65,4%

11 Công ty CP VFD Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101828391 12/8/2016 Long An
Lô A117, đường số 3, Khu công 

nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 
Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

12 Công ty CP VFI Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101828391 12/8/2016 Long An
Lô A117, đường số 3, Khu công 

nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 
Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

13 Công ty TNHH TM DV  Du lịch và 
Quảng cáo Đông Dương Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 309729912 15/01/2010 TPHCM Lầu 10- Tòa nhà PDD, 162 Pasteur, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
14 Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1100590604 9/6/2003 Long An ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện 

Đức Hoà, Long An
15 Công ty CP Nông nghiệp Sinh thái Siam Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101314043 1/10/2010 Long An B205-206, Đường số 4, KCN Thái 

Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức 
16 Công ty TNHH TM&DV Siam 

Brothers VN Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 315898154 13/09/2019 TPHCM Lầu 10 - 162 Pasteur, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

17 Siam Brothers Net Company LTD Tổ chức có liên quam Giấy DKKD Thái Lan 43 Thai CC Tower, South Sathorn 
RD, Yannawa, Sathorn Dist., Không cung cấp

18 Công ty TNHH TM&DV Siam Solar 
VN Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101956178 28/07/2020 Long An Long An

19 CÔNG TY TNHH VFD SOLAR VIỆT 
NAM Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101958792 18/08/2020 Long An Lô A117, Đường số 3, Khu công 

nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 
20 CÔNG TY TNHH VFI SOLAR VIỆT 

NAM  Tổ chức có liên quam Giấy DKKD 1101958785 18/08/2020 Long An Lô A117, Đường số 3, Khu công 
nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, 

I Ông Trần Thanh Long Giám đốc kinh doanh CMND B4859604 6/12/2010 HCM 624/3b Kha Vạn Cân, Phường Linh 
Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM                                   26 0.0001%

1 Nguyễn Thị Thược Mẹ CMND 20678532 29/07/2008 HCM 624/3b Kha Vạn Cân, Phường Linh 
Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM

2 Trần Thị Đoan Trang Em CMND 22821442 5/30/2007 HCM 020 Lô C , Chung cư Trần Quốc Thảo, 
P3, Q3, TPHCM

3 Trần Minh Quân Em CMND 23274264 11/18/2014 HCM 309 Lô D cư xá Thanh Đa , P27 , Q 
Bình Thạnh, TPHCM

4 Trần Thanh Phong Em CMND 23583334 12/27/2013 HCM 336/97 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, 
TPHCM

5 Vũ Tuyết Hòa Vợ CMND 23052842 11/13/2006 HCM 624/3b Kha Vạn Cân, Phường Linh 
Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM

6 Trần Nhất Thống Con CMND HCM 624/3b Kha Vạn Cân, Phường Linh 
Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM Còn nhỏ

7 Vũ Đường Lệ Bố Vợ CMND 36041000300 20/07/2016 HCM 80 Linh Đông , phường Linh Đông , 
Quận Thủ Đức , TPHCM

8 Lê Thị Tuyết Hồng Mẹ Vợ CMND 79153000774 20/07/2016 HCM 80 Linh Đông , phường Linh Đông , 
Quận Thủ Đức , TPHCM

II Ông Nguyễn Đức Huy Giám đốc sản xuất CMND 022940940 HCM 220/4/12 Hoàng Hoa Thám, P5, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM

1 Võ Thị Kiều Tiên Mẹ CMND 20229636 29/07/2008 HCM 220/4/12 Hoàng Hoa Thám, P5, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM

2 Nguyễn Duy Kim Hằng Vợ CMND 24369665 19/04/2005 HCM 220/4/12 Hoàng Hoa Thám, P5, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM

3 Nguyễn Duy Kỳ Bố Vợ CMND 25272969 15/03/2010 HCM 11/10 Đường số 7,P5, Quận Gò Vấp

4 Võ Thị Bê Mẹ Vợ CMND 25272970 15/032010 HCM 11/10 Đường số 7,P5, Quận Gò Vấp

5 Nguyễn Thị Minh Châu Con 220/4/12 Hoàng Hoa Thám, P5, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM Còn nhỏ

6 Nguyễn Thị Đan Châu Con 220/4/12 Hoàng Hoa Thám, P5, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM Còn nhỏ

7 Nguyễn Thị Kiều Anh Em CMND 22940941 19/02/2002 HCM 220/4/12 Hoàng Hoa Thám, P5, Quận 
Bình Thạnh, TP. HCM

I Trần Ngọc Dũng CMND 024563937 12/18/2007 HCM
69 Đường Bùi Văn Ngữ phường 
Tân Chánh Hiệp Q12, thành phố 

Hồ Chí Minh
Bổ nhiệm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN GIÁM ĐỐC



1 Trần Thị Nụ Mẹ CMND 160931846 19/02/1979 Hà Nam Xã Nhân Mỹ huyện Lý Nhân tỉnh Hà 
Nam

2 Trương Công Ty Bố vợ CMND 168326377 22/01/2015 Hà Nam Xã Nhân Hưng huyện Lý Nhân tỉnh 
Hà Nam

3 Vũ Thị Len Mẹ vợ CMND 168326603 30/01/2015 Hà Nam Xã Nhân Hưng huyện Lý Nhân tỉnh 
Hà Nam

4 Trương Thị Trang Nhung Vợ CCCD 1184033115 19/03/2019 HCM
69 Đường Bùi Văn Ngữ phường Tân 
Chánh Hiệp Q12, thành phố Hồ Chí 

Minh
5 Trần Ngọc Thanh Thảo Con HCM 69 Đường Bùi Văn Ngữ phường Tân 

Chánh Hiệp Q12, thành phố Hồ Chí Còn nhỏ

6 Trần Ngọc Nguyên Con HCM 69 Đường Bùi Văn Ngữ phường Tân 
Chánh Hiệp Q12, thành phố Hồ Chí Còn nhỏ

7 Trần Ngọc Đường Anh CMND 161491545 4/9/2013 Hà Nam Xã Nhân Mỹ huyện Lý Nhân tỉnh Hà 
Nam

8 Trần Thị Ly Chị dâu CMND 168431269 29/08/2009 Hà Nam Xã Nhân Mỹ huyện Lý Nhân tỉnh Hà 
Nam

9 Trần Văn Phú Anh CMND 24496102 31/05/2006 HCM 32/1E ấp Tiền Lân xã Bà Điểm huyện 
Hóc Môn TPHCM

10 Trần Thị Loan Chị dâu CCCD 35164002858 2/3/2020 HCM 32/1E ấp Tiền Lân xã Bà Điểm huyện 
Hóc Môn TPHCM

11 Trần Ngọc Phi Anh CMND 24554192 21/03/2007 HCM 1/11F ấp Tiền Lân xã Bà Điểm huyện 
Hóc Môn TPHCM

12 Trần Thị Phương Chị dâu CCCD 35174003298 15/06/2020 HCM 1/11F ấp Tiền Lân xã Bà Điểm huyện 
Hóc Môn TPHCM

13 Trần Thị Ngọc Dung Chị CMND 23723358 6/3/2008 HCM 09 Đường Hà Đặc Phường Trung Mỹ 
Tây Q12 TPHCM

I LÊ THỊ THANH THY Người phụ trách công bố thông tin CMND 25197674 24/12/2009 HCM
16/9/26 Trần Văn Ơn P.Tân Sơn 

Nhì Q.Tân Phú TPHCM

1 Lê Hoài Ngọc Cha CMND 220119892 8/9/2008 Khánh Hòa 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM

2 Ngô Thi Cạnh Mẹ CMND 220119890 8/9/2008 Khánh Hòa 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM

3 Lê Thị Thanh Nhàn Chị CMND 24948180 4/4/2008 TPHCM 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM

4 Lê Thanh Vinh Anh CMND 25248951 2/4/2010 TPHCM 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM

5 Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc Chị dâu CMND 25478918 4/2/2010 TPHCM 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM

6 Lê Thị Thanh Thúy Em CMND 25167012 15/8/2009 TPHCM 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM

7 Bùi Đình Chiến Em rể CMND 79075001737 6/6/2016 QLCT QG 319 đường 12 Phước Bình, Q9, 
TPHCM

8 Nguyễn Lê Khánh Hà Con 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM Còn nhỏ

9 Nguyễn Trọng Khánh Long Con 16/9/26 Trần Văn Ơn P.tân Sơn Nhì 
Q.Tân Phú TPHCM Còn nhỏ

I TRẦN NGỌC DIỄM QUỲNH THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CMND 250736926 1/8/2019 CA LÂM 
ĐỒNG

40/2 An Dương Vương, P2, Đà Lạt, 
Lâm Đồng

1 Trần Đình Huy Cha CMND 250199458 18/08/2016 Lâm Đồng 92/6 Nguyễn Lương Bằng, P2, Đà Lạt

2 Trương Thị Ngọc Châu Mẹ CMND 250239746 20/08/2018 Lâm Đồng 92/6 Nguyễn Lương Bằng, P2, Đà Lạt

3 Trần Ngọc Thanh Quyên Em CMND 250904809 8/8/2009 Lâm Đồng 92/6 Nguyễn Lương Bằng, P2, Đà Lạt

4 Nguyễn Khải Khanh Em rể CMND 250854390 5/6/2018 Lâm Đồng 92/6 Nguyễn Lương Bằng, P2, Đà Lạt

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

THƯ KÝ CÔNG TY


